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GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010

MÔN LỊCH SỬ, Khối C

PHẦN CHUNG (7 ĐIỂM).

Câu 1. (2 điểm)

1.  Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam được Đảng cộng sản Đông Dương đề ra

trong Hội nghị TW VI (7-1936) và Hội nghị TW (5 - 1941).

a.  Hội nghị TW (7 - 1936)

Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phá xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

b.  Hội nghị TW (5 - 1941).

Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc, tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng. Hội nghị chỉ rõ sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp – Nhật sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước VNDCCH.

2.  Nhận xét.

Hội nghị TW (7 - 1936) đã căn cứ vào tình hình trên thế giới, sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản để đề ra nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng trong giai đoạn này. Sự thay đổi này là quyết định đúng đắn nhằm thực hiện mục tiêu chung là chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới trong mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam.

Hội nghị TW (5 - 1941) đã giải quyết xuất sắc vấn đề giải phóng dân tộc và đưa giải phóng dân tộc lên thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, hoàn thiện việc giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến, giữa yêu cầu dân tộc và dân chủ.

Đánh dấu việc hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng đề ra từ hội nghị Trung ương VI.

Câu 2. (2 điểm).

a.  Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương được kí kết trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Về phía ta

-  Luôn luôn thể hiện rõ thiện chí hòa bình và sẵn sàng thương lượng để giải quyết

các vấn đề Việt Nam trên cơ sở độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh

thổ.

-  Liên tiếp giành nhiều thắng lợi về quân sự, đẩy địch ngày càng lún sâu vào thế phòng ngự bị  động nhất là thắng lợi của Chiến dịch lịch sử  Điện Biên Phủ 7/5/1954, chon vùi kế hoạch Na-va.

Về phía Pháp.

-  Nuôi giữ lập trường ngoan cố tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương: kí hiệp định rồi xé bỏ hiệp định sơ bộ và tạm ước, dựa vào Mĩ để tiến hành chiến tranh.

-  Liên tiếp gặp những thất bại về quân sự trên chiến trường, tình thế đó buộc phải thay đổi lại thái độ nhìn nhận lại vấn đề ở Đông Dương.

-  Dư luận quốc tế ngày càng phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương.

Trải qua 8 phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp, ngày 21 – 7 – 1954, Hiệp định Giơ -ne-vơ về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương được kí kết

b.  Ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ.

-  Là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nước Đông Dương được các cường quốc lớn trên thế giới tôn trọng. Đồng thời ghi nhận sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược.

-  Hiệp định Giơ-ne-vơ cùng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi

cuộc kháng chiến trường kì và gian khổ kéo dài 9 năm và lập lại hòa bình ở Đông Dương,

đồng thời nó cũng đập tan âm mưu kéo dài và mở rộng cuộc chiến tranh của đế quốc Pháp và can thiệp Mĩ.

-  Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và có điều kiện bắt tay vào công cuộc xây dựng hòa bình, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

-  Thắng lợi ở hội nghị Giơ-ne-vơ là thắng lợi của sự lãnh đạo tài tình của Đảng trong  kết

hợp giữa đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao.

-  Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh ngoại giao, đàm phán, thương lượng của ta trong giai đoạn cách mạng sau này.

Câu 3 (3 điểm).

a.  Vì sao ĐCSVN quyết định đưa đất nước bước sang thời kì đổi mới.

Tình hình trong nước:

o  Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước đã hoàn toàn giải phóng, cả nước thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, chiến tranh đã để lại hậu quả nặng nề, đời sống nhân dân vô cùng thấp kém, yêu cầu phải hàn gắn vết thương chiến tranh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

o  Sau chiến tranh, Việt Nam bị Mĩ và các thế lực phản động bao vây và cấm vận về kinh tế, gây ra rất nhiều khó khăn cản trở quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

o  Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ là phổ biến đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa. Đây là một con đường đi mới đầy khó khăn và thử thách đối với nước ta.

o  Trong vòng một thập kỉ sau ngày đất nước thống nhất 1976 – 1986 trải qua hai kì Đại hội

Đảng toàn quốc lần thứ IV và V tuy đạt được nhiều thành tựu nhất định song đã không

thể tránh được những thiếu sót và sai lầm. Tình hình đó đã đẩy nước ta vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng trong những năm 80 của thế kỉ XX.

Tình hình đó đòi hỏi nước ta phải tiến hành đường lối đổi mới đất nước nhằm khắc phục những sai lầm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Tình hình thế giới: cũng có nhiều biến đổi to lớn

-  Thành tựu của cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật đã thực sự đem lại nhiều thời cơ và

thách thức mới cho tất cả các nước trong đó có Việt Nam.

-   Xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa ngày càng trở thành xu thế chủ đạo trong các mối quan hệ quốc tế trên mọi lĩnh vực nhất là kinh tế.

-  Cuộc khủng hoảng trầm trọng của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã đòi hỏi

Việt Nam phải tiến hành đổi mới đất nước để thích ứng và hòa nhập xu thế mới của tình

hình quốc tế.

Như vậy, đổi mới trở thành vấn đề sống còn của Chủ nghĩa xã hội nước ta. Điều đó là phù hợp với xu thế chung của thời đại.

b.  Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới.

Chủ trương và quan điểm đổi mới của Đảng được nêu ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ

VI (15 đến ngày 18 – 12 – 1986), được bổ sung, phát triển tại Đại hội VII, VIII và IX.

•  Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội tiến hành những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

•  Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, từ kinh tế đến chính trị, tư tưởng,văn hóa nhưng trọng

tâm là đổi mới kinh tế.

Về kinh tế:

-  Xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.

-  Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, nhiều quy mô, trình độ

công nghệ.

-  Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa.

-  Mở rộng quan hệ đối ngoại.

Về chính trị:

-  Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

-  Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

-  Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Nhờ đó, chúng ta bắt đầu bước vào công cuộc đổi mới và đem lại những đổi thay lớn lao, đất nước đã bước ra khủng hoảng và vươn lên.

II. PHẦN RIÊNG (3 ĐIỂM)

Câu IVa. (3 điểm)

Tóm tắt nội dung các giai đoạn lịch sử của Cam-pu-chia từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến tháng 1 – 1979.

a.  Giai đoạn 1945 – 1954.

Là giai đoạn nhân dân Cam-pu-chia tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tháng 10 – 1945, Pháp quay trở lại xâm lược Cam-pu-chia, nhân dân Cam-pu-chia phải tiếp tục kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến 1954.

Ngày 20 – 7 – 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương, buộc Pháp phải rút quân khỏi Cam-pu-chia kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Cam-pu-chia.

b. Giai đoạn 1954 – 1970: Thời kì thực hiện đường lối hòa bình trung lập, thi hành nhiều biện pháp tích cực, ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và Lào.

c. Giai đoạn từ 1970 – 1979: Hoàn thành kháng chiến chống Mĩ và chống chế độ diệt chủng Pôn-pốt Yêng-xa-ri.

- Ngày 18 – 3 – 1970, Mĩ đã giật dây bọn tay sai tiến hành đảo chính lật đổ Xi-ha-nuc đưa tập đoàn Lon-Non lên nắm chính quyền biến Cam-pu-chia thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ. Nhân dân Cam-pu-chia phải đứng lên đấu tranh chống Mĩ.

- Ngày 17 – 4 – 1975, thủ đô Phnômpênh được giải phóng, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Cam-pu-chia kết thúc thắng lợi.

- Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, tập đoàn Khơ me đỏ ở Cam-pu-chia đã phản bội cách mạng và tiến hành chế độ diệt chủng. Nhân dân Cam-pu-chia phải tiến hành cuộc đấu tranh chống chế độ diệt chủng Khơ-me đỏ.

- Được sự giúp  đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, nhân dân Cam-pu-chia  đã nổi dậy  ở

nhiều nơi. Ngày 7 – 1 – 1979, thủ đô Phnômpênh được giải phóng, chế độ diệt chủng Khơ me đỏ bị lật đổ.

Câu IVb. (3 điểm)

Nêu tình hình kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu từ năm 1950 – 1973.

Từ năm 1945 – 1950, nhân dân các nước Tây Âu tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, với sự giúp đỡ của Mĩ, cho đến 1950 cơ bản đã hoàn thành.

Từ năm 1950 – 1973.

a.  Kinh tế

-  Sau giai đoạn phục hồi kinh tế (1945 - 1950), từ những năm 50 đến đầu những năm 70

nền kinh tế của các nước tư bản Tây Âu đều có sự phát triển nhanh.

Ví dụ: đến đầu những năm 70, Pháp trở thành cường quốc công nghiệp thứ năm trên thế giới, Đức có nền vị trí thứ ba sau Mĩ, Nhật Bản, Anh đứng thứ tư trong thế giới tư bản.

-  Trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn trên thế giới bên cạnh Mĩ và Nhật Bản, các nước đều có trình độ khoa học - kĩ thuật hiện đại.

-  Sự ra đời của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) là nét nổi bật nhất của các nước Tây Âu trong giai đoạn này.

· 1973: Các nước Tây Âu đều lâm vào khủng hoảng.

b.  Chính trị.

· Tiếp tục phát triển thể chế Dân chủ tư sản, ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý trên chính trường của nhiều nước Tây Âu.

Ví dụ: Pháp có 25 lần thay đổi nội các, thiết lập Cộng hòa thứ năm, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên, viên chức Pa-ri buộc Đờ-gôn từ chức.

Ở Đức: Năm 1968, ĐCS ra hoạt động công khai. Y-ta-li-a: Phái hữu trong Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo tổ chức đảo chính phản động. Tính từ năm 1945 đến năm 1995, ở Y-ta-li-a có tới 54 chính phủ thay nhau cầm quyền.

c.  Chính sách đối ngoại

Các nước tư bản Tây Âu vẫn liên minh chặt chẽ với Mĩ đồng thời cũng mở rộng hơn nữa quan hệ đối ngoại.

Ví dụ:

+  Một số nước đã ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam, ủng hộ Ixraen trong cuộc chiến tranh chống các nước Ả rập, Đức gia nhập NATO làm cho mối quan hệ Đông  - Tây ngày càng trở nên căng thẳng, nhiều vùng đất của Ý trở thành nơi đóng quân của Mĩ.

+ Pháp lại có động thái khác và có những hành  động cụ thể: phản  đối Mĩ xâm lược Việt Nam, chú ý phát triển quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN khác
+ Hàng loạt các nước Tây Âu khác cũng lên tiếng phản đối Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

-  Giai đoạn này cũng đánh dấu quá trình sụp đổ về căn bản hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.
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